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DANH SÁCH SINH VIÊN K35

NHẬN HỌC BỔNG HK 2

Khoa GD Mầm non (năm học 2011 -

2012)

Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-

ĐHSP-CTCTHSSV ngày 19/10/2012

STT Họ và

tên

MS

SV

ĐT

BC

HT

ĐR

L

Mức

học

bổng

Số

tiền

1 Bùi

Thị 

Hồn

g

Anh K35

.902

.002

8.4491 300,

000

1,50

0,00

0

2 Ngu

yễn

Thị 

Xuâ

n

Anh K35

.902

.003

8.5683 300,

000

1,50

0,00

0

3 Phạ

m N

gọc

Châ

m

K35

.902

.008

8.2097 300,

000

1,50

0,00

0

4 Trần

Thị

Tuyết

Hồ

ng

K35

.902

.032

8.1693 300,

000

1,50

0,00

0

5 Thái

Thị

Bích

Trâ

m

K35

.902

.080

8.0883 300,

000

1,50

0,00

0

6 Bùi Thị

Thanh

Tu

yền

K35

.902

.081

8.1683 300,

000

1,50

0,00

0

7 Phạm

Thụy

Kim

Ch

âu

K35

.902

.009

8.0483 300,

000

1,50

0,00

0

8 Lê Thị

Mỹ

Hằ

ng

K35

.902

.022

8.4484 300,

000

1,50

0,00

0

9 Lê Thị

Mỹ

Hằ

ng

K35

.902

.023

8.0499 300,

000

1,50

0,00

0

10 Trần

Thị Thu

Hà K35

.902

.027

8.0485 300,

000

1,50

0,00

0

11 Nguyễn

Thị

Kim

Ng

ân

K35

.902

.049

8.4090 300,

000

1,50

0,00

0

12 Võ Thị

Kim

Th

oa

K35

.902

.068

8.0491 300,

000

1,50

0,00

0

13 Nguyễn TraK35 8.1283 300, 1,50
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Thị

Thùy

ng .902

.076

000 0,00

0

14 Phạm

Quỳnh

Tra

ng

K35

.902

.077

8.2495 300,

000

1,50

0,00

0

15 Phan

Thị

Ph

ượ

ng

K35

.902

.059

8.0483 300,

000

1,50

0,00

0
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